
Họ và tên: ..............................................................

Lớp: .......................................................................

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN

Chủ đề: Số bị chia - Số chia - Thương

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong phép chia 35 : 5 = 7, số 5 được gọi là gì?

A. Tích B. Số bị chia C. Số chia D. Thương

Câu 2: Số bị chia là 18, số chia là 2. Vậy thương là bao nhiêu?

A. 20 B. 16 C. 9 D. 8

Câu 3: Chia đều 20 cái kẹo cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

A. 10 cái B. 18 cái C. 2 cái D. 22 cái

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có thương bằng 5?

A. 10 : 5 B. 25 : 5 C. 15 : 3 D. Cả B và C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Quan sát hình vẽ và viết phép chia thích hợp vào chỗ chấm.

Phép chia:  :  =  (cái bánh)

Bài 2: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Phép chia Số bị chia Số chia Thương

10 : 2 = 5 10 2 5

30 : 5 = 6

14 : 2 = 7

45 : 5 = 9



Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 20 : 2 = 

b) 35 : 5 = 

c) Số bị chia là 12, số chia là 2, thương là

d) Số bị chia là 40, số chia là 5, thương là

Bài 4: Từ các số cho dưới đây, em hãy lập 4 phép chia thích hợp.

2  5  10  4  20

 :  = 

 :  = 

 :  = 

 :  = 

Bài 5: Cô giáo có 30 quyển vở, cô chia đều cho 5 bạn học sinh giỏi. Hỏi mỗi bạn nhận
được mấy quyển vở?

Bài giải:

Bài 6: Dựa vào gợi ý, em hãy điền số thích hợp vào ô trống để lập phép chia đúng.

a) Số bị chia là 16, số chia là 2.

 :  = 

b) Số bị chia là 25, số chia là 5.

 :  = 

Bài 7: Mẹ có 8 quả táo, mẹ chia đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả táo?

Bài giải:


